
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 65, 304, tờ bản đồ số 41, ấp An Sơn , Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

20.000.000.000 VNĐ

08/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÂM VƯỢNG 

3703093081

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ DIỆU 
HUYỀN

Việt 
Nam

62/1/57 Trương Công 
Định, Phường 14, 
Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

3.200.000.000 16,000 051173005706

2ĐẶNG ANH 
TUẤN

Việt 
Nam

62/1/57 Trương Công 
Định, Phường 14, 
Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

16.800.000.000 84,000 051074014149

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

4. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

5. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

6. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SÂM 
VƯỢNG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAM VUONG PRODUCTION TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0917977878
Email:

Fax:
Website:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       051074014149
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 62/1/57 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 62/1/57 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG ANH TUẤN Nam

23/08/1974 Kinh Việt Nam

30/08/2021 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành 
Chính Về Trật Tự Xã Hội. 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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